
đvt: đồng

1 2 3 4 5 6

Tổng cộng 709.046.387.465 704.380.192.364

1 4101476498 Công ty Cổ phần Thị Nại Eco Bay
Khu A2 thuộc khu A - Khu ĐTTM Bắc sông Hà 

Thanh, P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn
219.347.307.669 219.347.307.669

2 0305410561 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hưng Thịnh
110-112 Đường Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP. HCM
139.624.095.970 139.624.095.970

3 0102683813 Công ty Cổ phần Tập Đoàn FLC
Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 

đường Cầu Giấy, Hà Nội
93.402.989.972 93.269.746.067

4 4100635120
Công ty TNHH Một Thành Viên Hong 

Yeung Việt Nam

Khu Kinh Tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP. Quy 

Nhơn
70.298.068.444 70.298.068.444

5 4100259109
Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng 

HUD405 - Bình Định
Số 70 đường Tây Sơn, TP. Quy Nhơn 41.542.609.641 41.542.609.641

6 4101447151
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thành 

Châu

Lô 01 BT12 Dự án Laimian, huyện Phù Cát, Bình 

Định
30.647.021.360 30.647.021.360

7 0305371707 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh INCONS 53 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP. HCM 16.108.930.096 13.809.074.504

8 4101403718
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân 

Diệu
Số 99 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 10.575.813.001 10.575.813.001

9 4101540383
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa 

Ốc Kim Cúc

Khu Đô thị xanh Vũng Chua, Quốc lộ 1 D, P. 

Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn
7.789.405.992 7.789.405.992

10 4101540376
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa 

Ốc BMC Quy Nhơn

Khu Đô thị xanh Vũng Chua, Quốc lộ 1 D, P. 

Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn
7.703.196.456 7.703.196.456

11 0312565679
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

INDEC
53 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP. HCM 6.524.427.230 6.524.427.230

12 0314087266 Công ty TNHH LAIMIAN 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. HCM 6.126.779.433 4.865.406.696
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13 4100477548 Ban Quản Lý Cảng Cá Bình Định 34A Trần Hưng Đạo(rẽvào), TP. Quy Nhơn 5.600.821.540 5.600.821.540

14 4101482452
Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Quy 

Nhơn PALACE

Số 02 đường Trường Chinh, P. Lý Thường Kiệt, 

TP. Quy Nhơn
4.864.293.066 4.864.293.066

15
5900189438-

004

Khách Sạn Bình Dương - CN Công ty 

TNHH Một Thành Viên - Tổng Công ty 15
Số 493 đường An Dương Vương, TP. Quy Nhơn 4.232.124.701 4.232.124.701

16 4100538984
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Hoàng Minh

Số 345 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Quy Nhơn
3.891.240.259 3.891.240.259

17 4101599796
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lâm 

Việt
Tổ 11, Khu vực 7, TP. Quy Nhơn 3.478.069.531 3.151.663.165

18 4101500849
Công ty Cổ phần Thương mại Tổng Hợp 

Gia Hưng Phát

Số 162/32/37 Đường Nguyễn Thái Học, P. Lê 

Hồng Phong, TP. Quy Nhơn
3.084.318.150 3.084.318.150

19 4101441368 Công ty TNHH Tổng hợp Phúc Tiến
Lô D19 Khu Tái định cư Công ty 508, P. Bùi Thị 

Xuân, TP. Quy Nhơn
2.445.818.169 2.445.818.169

20 0303102240
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng One 

Truss

Số 102 Đào Duy Anh, P. 09, Quận Phú Nhuận, 

TP. HCM
1.978.199.481 1.978.199.481

21 4101558278 Công ty TNHH DV TM Thanh Vân
Số 110/5 đường Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, TP. 

Quy Nhơn
1.931.094.286 1.931.094.286

22 4100717655 Công ty TNHH SX TM Dịch vụ Tấn Lộc Tổ 2, khu vực 8, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn 1.667.556.972 1.667.556.972

23 4100265871
Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo 

Thắng - Bình Định

Số 52 đường Lê Duẩn, P. Lý Thường Kiệt, TP. 

Quy Nhơn
1.632.289.105 1.543.283.515

24 4100259797 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bình Định Số 01 Đống Đa, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn 1.570.120.184 1.570.120.184

25 4101442770
Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư 

Và Phát Triển Kho Bãi Nhơn Tân
Thôn Nam Tượng 1, Thị xã An Nhơn, Bình Định 1.495.992.001 1.495.992.001

26 4100743006 Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Phước Tổ 2, khu vực 1, TP. Quy Nhơn 1.080.419.924 1.080.419.924

27 4101588603 Công ty Cổ phần CEN Bình Định

SH A1-14-15-16, Tầng 1, Chung cư Garden 

Tower, KĐT An Phú Th, P. Nhơn Bình, TP. Quy 

Nhơn

833.953.490 833.953.490

28 4100352757 DNTN Hoàng Đạt
Số 366 đường Bạch Đằng, P. Trần Hưng Đạo, 

TP. Quy Nhơn
804.377.763 804.377.763
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29 4101491714
Công ty Tnhh Một Thành Viên Thương 

Mại Thiên Thành
45 Lê Đại Hành, TP. Quy Nhơn 768.360.738 768.360.738

30 4100267036 Hợp Tác Xã Mỹ Nghệ 252 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn 765.381.457 765.381.457

31 4100267526
Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Đường Bộ 

1/4 Quy Nhơn
01 Phạm Hồng Thái, TP. Quy Nhơn 752.066.170 752.066.170

32 4101488581 Công ty TNHH Sản xuất Thanh Sơn
Số 06/6 đường Nguyễn Phi Khanh, P. Nguyễn 

Văn Cừ, TP. Quy Nhơn
670.944.212 670.944.212

33 4101585521 Công ty TNHH TM & XD An Lộc Hưng
Số 19 đường Nguyễn Trung Trực, P. Nguyễn 

Văn Cừ, TP. Quy Nhơn
613.311.903 613.311.903

34 4101537567 Công ty TNHH Xây dựng Tiến Long Tổ 10, Khu vực 8, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 608.095.624 608.095.624

35 4101251127
Công ty Tnhh Xây dựng Thương Mại An 

Doanh Phát
Số 373, Đường Đống Đa, TP. Quy Nhơn 592.001.055 592.001.055

36 4101460272 Công ty TNHH P.M.T
Số 04 đường Nguyễn Hữu Quang, P. Ghềnh 

Ráng, TP. Quy Nhơn
510.243.196 510.243.196

37 4101429554
Công ty TNHH Tư Vấn Xây dựng Và Môi 

Trường Hòa Bình

Số 1083/15/21 đường Trần Hưng Đạo, P. Đống 

Đa, TP. Quy Nhơn
471.473.240 471.473.240

38 4101585521 Công ty TNHH TM & XD An Lộc Hưng
Số 19 đường Nguyễn Trung Trực, P. Nguyễn 

Văn Cừ, TP. Quy Nhơn
459.921.018 459.921.018

39 0312661051
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cao 

Nguyên Xanh VINA

Số 132/2/9, Đường Cách Mạng Tháng 8, Khu 

phố Chánh Lộc 2, P. Chánh Mỹ, Thành phố Thủ 

Dầu Một

397.567.915 397.567.915

40 4101394485 Công ty TNHH Thương mại Nhơn Thọ Số 98 đường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn 395.207.127 395.207.127

41 4101455201
Công ty Cổ phần Nội thất và Vật liệu Xây 

dựng Kiểu Việt
Lô 01 đường Võ Duy Dương, TP. Quy Nhơn 375.295.011 82.747.799

42 4101266130
Công ty Tnhh Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Ngân
30 Nguyễn Nhạc, TP. Quy Nhơn 373.207.150 373.207.150

43 4100267413 Hợp Tác Xã Vận tải Ô Tô Bình Minh Tổ 3, Khu vực 6, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 353.803.017 353.803.017

44 4101554121 Công ty TNHH NLK Quy Nhơn Số 23 Đặng Thùy Trâm, TP. Quy Nhơn 353.318.089 353.318.089

45 0315431916
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa 

Ốc Khang Thông - Quy Nhơn
Số 53 Đường Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP. HCM 347.577.004 347.577.004
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46 4101556841
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Một Thành Viên Hùng Đạt

Số 06 đường Châu Văn Liêm, P. Ghềnh Ráng, 

TP. Quy Nhơn
324.956.509 324.956.509

47 4101561400
Công ty TNHH Xây dựng –Thương mại TP 

– Bình Định
Số 244 Đào Tấn, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 322.716.015 322.716.015

48 4101067826 Công ty TNHH H A B I C O
Số 328 đường Âu Cơ, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy 

Nhơn
316.704.230 316.704.230

49 4101520838 Công ty TNHH In Bao bì Đại Thành Đạt
1029/43/10 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, TP. 

Quy Nhơn
301.760.221 301.760.221

50 4100816656
Công ty TNHH Một Thành Viên Tân 

Thành Đạt
Tổ 10 KV 6, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn 299.535.164 299.535.164

51 4100860013 Công ty TNHH A & B 72A Nguyễn Huệ, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn 298.986.290 63.200.595

52 4100703959
Công ty CP Sản xuất Thương mại Và Đầu 

tư Nam Minh
Số 18 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn 294.548.454 294.548.454

53 4101034965
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tấn 

Phước

Số 132 Hoàng Quốc Việt, P. Thị Nại, TP. Quy 

Nhơn
291.342.172 291.342.172

54 4101489585
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết 

bị Thuận Phong
Số 84 Diên Hồng, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 275.063.881 275.063.881

55 4101474412 Công ty TNHH Lê Gia Quy Nhơn
Số 69 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Ngô Mây, TP. 

Quy Nhơn
259.012.874 259.012.874

56 4101445958
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hữu 

Huyền
Tổ 4, khu vực 8, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn 253.824.078 253.824.078

57 4101414815 Công ty TNHH Cây Cảnh Minh Lan Số 161 Mai Xuân Thưởng, TP. Quy Nhơn 249.495.817 223.645.817

58 4101485326
Công ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy 

Và Xây dựng Bình Định
67 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn 242.123.000 242.123.000

59 4101576686
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng 

Hợp Phúc An Khang
Tổ 7, khu vực 6, TP. Quy Nhơn 238.989.439 238.989.439

60 4101527262 Công ty TNHH TM Phượng Hoàng
Số 79 Bùi Xuân Phái, P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Quy Nhơn
237.103.930 237.103.930

61 4101405313
Công ty TNHH Thương mại & Xuất Nhập 

Khẩu Chấn Thành

Số 17 đường Lê Hồng Phong, P. Trần Phú, TP. 

Quy Nhơn
235.600.212 235.600.212
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62 4101601484
Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Cơ 

Giới Duy Anh
Tổ 46, Khu vực 9, TP. Quy Nhơn 232.098.432 232.098.432

63 4100658368 Công ty TNHH Kiến Việt Thành 49 Lý Văn Bưu, TP. Quy Nhơn 225.440.040 225.440.040

64 4101558912
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & 

Xây dựng Kiến Hưng

70 Văn Tiến Dũng, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn
223.811.850 223.811.850

65 4100430469 DNTN Khách Sạn Lạc Hồng Đường Hùng Vương, Tổ 7, KV 9, TP. Quy Nhơn 221.211.562 221.211.562

66 4101549178 Công ty TNHH Dịch vụ Ống Gió Quy Nhơn Tổ 2, Khu Vực 2, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 220.939.468 220.939.468

67 4101484146 Công ty TNHH XD Tổng Hợp Nhơn Hội Thôn Hội Thành, Xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn 217.314.032 217.314.032

68 4101562549 Công ty TNHH Đá Hoa Cương Sinh Viên
Số 237/21 đường Thanh Niên, P. Quang Trung, 

TP. Quy Nhơn
215.122.664 215.122.664

69 4101550938
Công ty TNHH Một Thành Viên TH Minh 

Khôi

Số 1205 đường Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, TP. 

Quy Nhơn
206.818.323 206.818.323

70 4101203797
Công ty TNHH Một Thành Viên May Vạn 

Xuân

Số 163, đường Hùng Vương, P. Nhơn Phú, TP. 

Quy Nhơn
205.211.250 205.211.250

71 4101553512 Công ty TNHH XD TH Tiến Phong Số 292 đường Tố Hữu, TP. Quy Nhơn 192.353.337 192.353.337

72 4101591211 Công ty TNHH Sự Nguyễn
Lô DC1a-4 Khu QHDC thuộc khu đất Trung 

đoàn Vận tải 655, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy 
185.542.060 185.542.060

73 4100967260
Công ty Cổ phần Du Lịch Hoàng Anh - 

Đất Xanh Quy Nhơn

Số 01 đường Hàn Mặc Tử, P. Ghềnh Ráng, TP. 

Quy Nhơn
184.787.579 184.787.579

74 4101586010
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch 

vụ SUNRISE

Số 115 Lạc Long Quân, P. Trần Quang Diệu, TP. 

Quy Nhơn
178.371.133 178.371.133

75 4101511689 Công ty TNHH Xây dựng ORI 36 Nguyễn Du, TP. Quy Nhơn 177.622.186 177.622.186

76 4101476716 Công ty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Kim Số 44 đường Tú Mỡ, TP. Quy Nhơn 163.337.772 163.337.772

77 0302677849
Công ty TNHH Đầu tư Phát Triển Kỹ 

Thuật Đông Nam

158 Đường số 3, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP. HCM
163.225.755 163.225.755

78 4101601678
Công ty TNHH Khai Thác Và Chế Biến 

Lâm Sản An Sinh
Tổ 3, KV6, TP. Quy Nhơn 160.573.897 160.573.897

79 4101536394 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TH 43A Đống Đa, TP. Quy Nhơn 153.967.510 153.967.510
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80 4101539853
Công ty Tnhh Kinh doanh Thương Mại 

Hưng Thành Phát

OTM 3-3; OTM 3-4; OTM 3-5, khu đô thị mới 

Long Vân, TP. Quy Nhơn
153.637.502 153.637.502

81 4100401806 Hợp Tác Xã  Nông Nghiệp Trần Quang Diệu 327 Lạc Long Quân, TP. Quy Nhơn 152.544.663 152.544.663

82 4101481917
Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh 

Hưng Vạn Phát
Số 121 Đống Đa, TP. Quy Nhơn 144.742.342 144.742.342

83 4101468916 Công ty TNHH L2D
Số 246/16 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. 

Quy Nhơn
144.003.490 144.003.490

84 4101589124
Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Thương 

mại Nội Thất Huỳnh Gia

Lô 646 đường 1B, Khu Tái định cư Nhơn Phước, 

TP. Quy Nhơn
137.345.990 137.345.990

85 4101315765
Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất và 

Thương mại Việt Hàn
Tổ 11, khu vực 2, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 136.488.910 134.360.906

86 4100523265 DNTN Thương mại Hoàng Việt
Số 56, Đường Nguyễn Công Trứ, P. Lý Thường 

Kiệt, TP. Quy Nhơn
123.787.266 123.787.266

87 4101344999
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch 

vụ Đông Hoan

Tổ 7, khu vực 5, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn
116.356.655 116.356.655

88 4101490005 Công ty Tnhh Đầu tư và Phát Triển An Thành Tổ 7, Khu vực 6, TP. Quy Nhơn 114.637.984 114.637.984

89
0108097205-

002

Công ty TNHH Quốc Tế Neva – Chi 

Nhánh Quy Nhơn

số nhà 480- 482 đường Trần Hưng Đạo, P. Trần 

Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
114.097.859 114.097.859

90 4101525233
Công ty TNHH Vận tải và Logistics 

Nguyễn Hoàng
Số 10/5 đường Lê Thánh Tôn, TP. Quy Nhơn 113.858.979 113.858.979

91 4101435854 Công ty TNHH Một Thành Viên Tín Phú
Đường Mai Dương, Tổ 43, KV5, P. Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn
111.718.216 111.718.216

92 4101611080
Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Tiên 

Phong
Số 51 Tôn Thất Thiệp, TP. Quy Nhơn 111.498.596 111.498.596

93 6000442866 Công ty CP Xây dựng Điện VNECO 8
Số 10 đường Đào Duy Từ, P. Thống Nhất, TP. 

Buôn Ma Thuột
107.932.420 107.932.420

94 4100612243 DNTN In Vũ Lê Số 162 đường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 104.551.129 104.551.129

95 4101541002 Công ty TNHH Tấn Của Tổ 4, khu vực 4, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 100.566.516 100.566.516
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